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1 24205211697  Lê Thị Hồng  Ngọc 22/11/2000 Quảng Trị 27CHT2

2 24205211705  Nguyễn Bảo  Ngọc 03/02/2000 Phú Yên 27CHT2

3 24205212884  Lê Thị Kim  Tài 16/04/2000 Đắk Lắk 27CHT2

4 24207101187  Nguyễn Thị Hà  Anh 04/09/2000 Hà Tĩnh 27THT5

5 24202116854  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 22/01/2000 Quảng Nam 27THT5 Nợ CB

6 24202207014  Lê Phương  Duyên 09/01/2000 Quảng Nam 27THT5

7 25217208339  Nguyễn Văn  Hoàng 16/06/2001 Đà Nẵng 27THT5

8 25217216562  Ngô Quang  Huy 05/05/2001 Đà Nẵng 27THT5

9 25203302618  Bùi Thị  Huyền 02/05/2001 Quảng Trị 27THT5

10 24206600161  Võ Ngọc  Khanh 06/07/2000 Bến Tre 27THT5

11 2321529171  Hoàng Minh  Nhật 09/01/1999 Quảng Trị 26CHT4 Thi ghép

12 24202611930  Cao Thị Uyển  Nhi 31/01/2000 Gia Lai 26SHT3 Thi ghép

13 24207202076  Trương Thị  Linh 17/10/2000 Nghệ An 26SSC2 Thi ghép

14 24207106068  Trương Thị Yến  Nga 28/10/2000 Đà Nẵng 26SSC2 Thi ghép

15 24207116638  Võ Huỳnh Thảo  Quyên 13/03/2000 Đà Nẵng 26SSC2 Thi ghép

16 25202612388  Vũ Thị  Lệ 26/10/2001 Nam Định 26TBN10 Hoãn T12/21

17 24207104360  Phạm Thị Việt  Trinh 12/04/2000 Quảng Nam 26TBN7 Thi ghép

18 24205107413  Trần Thị Thùy  Giang 10/03/2000 Nghệ An 26TBN8 Lần 1

19 24203204757  Lê Thị Hoài  Ly 09/02/2000 Quảng Nam 26THT10 Thi ghép

20 25202605471  Đinh Thị Thảo  Vy 16/09/2001 Quảng Nam 26THT10 Hoãn T12/21

21 25202616204  Nguyễn Thị Hoàng  Yến 28/12/2001 Quảng Nam 26THT10 Hoãn T12/21

22 24215206526  Nguyễn Đức  Trọng 25/11/2000 Khánh Hòa 26THT11 Thi ghép

23 2321711596  Nguyễn Lê Hoàng  Hảo 25/12/1999 Gia Lai 26TSC6 Lần 1

24 2320524680  Võ Thị Tú  Oanh 08/09/1999 Quảng Ngãi 26TYC7 Thi ghép

25 24202201385  Hứa Hồng My  My 09/01/2000 Quảng Ngãi 26TYC8 Thi ghép

26 24202616093  Hoàng Thị Lan  Hương 02/01/2000 Quảng Bình 27CSC1 Lần 1

27 24207104171  Đặng Thị Lan  Anh 01/01/2000 Hà Tĩnh 27SHT1 Lần 1

28 24202506074  Trần Thu  Huyền 05/10/2000 Đà Nẵng 27SYC1 Thi ghép
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29 24202500398  Phan Thị  Linh 02/01/2000 Hà Tĩnh 27SYC1 Thi ghép

30 24202102324  Nguyễn Thị Hoàng  Thư 01/11/2000 Quảng Nam 27THT1 Thi ghép

31 24208602497  Phan Thị Thanh  Nga 23/06/2000 Bình Định 27THT4 Lần 1
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1 25205206010  Phạm Thị Thúy  Lài 26/12/1996 Quảng Nam 27THT5

2 25205206012  Lê Thị  Linh 26/05/1996 Thanh Hóa 27THT5

3 25207204394  Lê Nguyễn Mộc  Miên 31/10/2001 Đà Nẵng 27THT5

4 24207211646  Tào Thị Thu  Ngân 24/08/2000 Đắk Lắk 27THT5

5 24207108265  Võ Thị Tú  Nguyên 24/10/2000 Quảng Ngãi 27THT5

6 25205206014  Đoàn Thị Ngọc  Nguyên 21/06/1996 Quảng Nam 27THT5

7 25213301888  Lê Thành  Nhân 04/01/1998 Đà Nẵng 27THT5

8 24203204294  Đặng Thị Yến  Nhi 07/10/2000 Kon Tum 27THT5

9 25213304393  Bùi Hoàng  Phú 10/09/2000 Đà Nẵng 27THT5

10 24215206340  Mai Hoàng  Phương 31/01/2000 Đà Nẵng 27THT5

11 24206612815  Nguyễn Nữ Minh  Sâm 07/10/2000 Quảng Ngãi 27THT5

12 25205206018  Nguyễn Thị Thu  Thanh 27/11/1995 Kon Tum 27THT5

13 24207215773  Nguyễn Thị Kim  Thảo 18/07/2000 Bình Phước 27THT5

14 25207207980  Trần Kim  Thảo 21/01/2001 Đà Nẵng 27THT5

15 24202604017  Nguyễn Thị Hoài  Thương 19/11/2000 Quảng Nam 27THT5

16 24217116887  Nguyễn Hoàng  Tiến 21/07/2000 Quảng Nam 27THT5

17 24207102334  Nguyễn Tố  Trân 18/09/2000 Đà Nẵng 27THT5

18 24206601632  Bùi Thị Kiều  Trinh 06/03/2000 Quảng Ngãi 27THT5

19 24207107511  Đinh Thị  Trung 16/12/2000 Đà Nẵng 27THT5

20 24203215308  Nguyễn Thị  Tươi 27/10/2000 Đà Nẵng 27THT5

21 24207214486  Lương Gia  Uyên 17/02/2000 Quảng Nam 27THT5

22 24212201025  Lê Quang  Văn 09/12/1999 Quảng Nam 27THT5

23 24203106874  Lê Khánh  Vi 16/08/2000 Quảng Nam 27THT5

24 25213317685  Hồ Kỳ  Vĩ 27/08/2001 Đà Nẵng 27THT5

25 24205214820  Huỳnh Thị Hà  Vy 18/01/2000 Gia Lai 27THT5

26 24207115323  Võ Thị Trường  Vy 13/03/2000 Quảng Nam 27THT5

27 24207207591  Phạm Khánh  Vy 03/12/2000 Quảng Nam 27THT5

28 24207103663  Trương Thị Thanh  Hiền 10/12/2000 Quảng Nam 27TSC3 Lần 1
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29 24208602711
 Thái Nguyễn Thị
Tuyết

 Ngân 18/08/2000 Lâm Đồng 27TYC2 Hoãn T12/21

30 24204306598  Võ Thị Trang  Nhung 22/12/2000 Quảng Trị 27TYC2 Hoãn T12/21

31 24202500679  Lê Minh  Quỳnh 20/12/2000 Phú Yên 27TYC2 Hoãn T12/21
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1 24207108024  Nguyễn Thị Thúy  Kiều 09/10/2000 Quảng Nam 27CHT2
Chuyển
01/04/2022

2 24205308653  Hồ Lan  Anh 12/08/2000 Quảng Nam 27TYC5

3 24207208997  Nguyễn Thị Mỹ  Chi 27/10/2000 Quảng Nam 27TYC5

4 25212709794  Phùng Văn  Đạt 17/08/2000 Đà Nẵng 27TYC5

5 24205409174  Lương Ngọc  Diệu 15/09/2000 Hồ Chí Minh 27TYC5 Nợ CB

6 2220532435  Nguyễn Trà  Giang 25/03/1998 Nghệ An 27TYC5

7 24207115388  Đinh Thị Vân  Hà 22/08/2000 Đà Nẵng 27TYC5

8 24205407847  Tôn Nữ Gia  Hân 11/01/1999 Đà Nẵng 27TYC5

9 24202215439  Hà Tình  Hiếu 10/10/2000 Hồ Chí Minh 27TYC5

10 24203104640  Phan Thị Thanh  Hồng 23/09/2000 Quảng Nam 27TYC5

11 24205407600  Nguyễn Ngọc  Hồng 08/07/2000 Đắk Lắk 27TYC5 Nợ CB

12 24205410512  Trương Thị  Hường 11/09/2000 Quảng Bình 27TYC5

13 2321538715  Luyện Ngọc  Kiên 28/08/1999 Thanh Hóa 27TYC5

14 24207107575  Lê Thị Kim  Liên 04/06/2000 Quảng Trị 27TYC5

15 24207104631  Huỳnh Thị  Linh 13/07/2000 Quảng Nam 27TYC5

16 25202607350  Lê Hoàng  Linh 28/11/2001 Quảng Nam 27TYC5

17 25202109465  Lê Thị  Ly 09/01/2001 Quảng Nam 27TYC5

18 24202411287  Lê Thị Thiên  Lý 08/04/2000 Quảng Nam 27TYC5

19 24216116391  Trần Công  Minh 22/07/2000 Quảng Nam 27TYC5

20 24205412162  Võ Thị Mỹ  Nhung 08/07/2000 Phú Yên 27TYC5

21 24203112235  Hứa Hoàng  Ny 28/11/2000 Quảng Nam 27TYC5

22 24202416161  Phạm Thị Mỹ  Phương 08/02/2000 Đà Nẵng 27TYC5

23 24215306520  Trương Công  Quý 27/08/2000 Đà Nẵng 27TYC5

24 25207216745  Hồ Thị Tuyết  Sương 20/02/2001 Phú Yên 27TYC5

25 24207101888  Lê Thanh  Thảo 03/09/2000 Gia Lai 27TYC5

26 24202104999  Nguyễn Anh  Thư 09/04/2000 Quảng Nam 27TYC5

27 25202604316  Nguyễn Đình Thùy  Trinh 24/10/2001 Đà Nẵng 27TYC5

28 24207102397  Phạm Thị Mỹ  Trúc 17/09/2000 Quảng Nam 27TYC5
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29 24205114259  Huỳnh Thị Ngọc  Trưng 24/08/2000 Quảng Ngãi 27TYC5

30 24211714334  Đoàn Ngọc  Tuấn 16/04/2000 Quảng Nam 27TYC5

31 25202808796  Nguyễn Thị Ngọc  Uyên 03/02/2001 Quảng Nam 27TYC5

32 24217216890
 Phạm Nguyễn
Quang

 Vinh 25/03/1996 Đà Nẵng 27TYC5
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1 24205105877  Cao Thúy  Kiều 15/03/2000 Gia Lai 27CYC2
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